
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ THỊ PHA 

 

NỘI DUNG HỖ TRỢ HỌC SINH ÔN TẬP TẠI NHÀ 

MÔN : TIẾNG ANH 

KHỐI : 4 

I. WORDS ( Look and write ): ( Nhìn và viết nghĩa các từ sau) 

https://www.youtube.com/watch?v=BTeGVqqPEn4 

các em vào link phía trên để xem phần từ vựng và đọc theo nhé . 

1. Lake : …………………………….. 

2. Mountain :……………………….. 

3. Waterfall :…………………………. 

4. Ocean :…………………………….. 

5. Wide:………………………………. 

6. Deep:……………………………….. 

7. High:……………………………….. 

 

II. Look at the letters. Write the word : ( sắp xếp các chữ cái thành từ có 

nghĩa và viết từ đúng vào đường kẻ ). 

 

1. There are eight  mountains  .        

 

2. There are six _____________. 

 

 

3. There are two ____________. 

 

 

4. There are four ____________.  

 

 

 

s i n m u o t a n 

 

l s a w t e a r l f 

n a o c e s 

k a e s l 

https://www.youtube.com/watch?v=BTeGVqqPEn4


III.  Look at the chart. Circle the mistake in each sentence. Write the 

correct sentence . ( Nhìn vào biểu đồ . Khoanh tròn lỗi sai trong 

mỗi câu. Viết lại câu đúng.) 

 

 

 

 

smallest Viet Nam Australia The U.S.A biggest 

shortest mouse horse giraffe tallest 

slowest car train plane fastest 

 

1. A train is                         than a plane . 

 

A train is slower than a plane . 

 

2. A mouse is taller than a horse . 

 

_________________________________ . 

 

3. Australia is smaller than Viet Nam . 

 

__________________________________. 

 

4. A plane is slower than a car . 

 

__________________________________. 

 

5. Viet Nam is bigger than the U.S.A . 

 

__________________________________. 

 

6. A giraffe is shoter than a horse . 

 

___________________________________. 

 

 

 

 

 

faster     



IV. Write . There is one example : 

 

Example: The U.S.A is bigger ( big ) than Viet Nam . 

 

1. Mount Everest is the_______________( high ) mountain in the 

world . 

 

2. Cars are _______________( fast) than a bikes. 

 

3. Grapes are ______________( small) than apples. 

 

4. Lake Baikal is the _____________( deep) lake in the world. 

 

5. Mice are ______________( slow) than cheetahs. 

 

V. Look and read. Choose the correct words and write them on the lines 

.( Nhìn và đọc. Chọn những từ đúng và viết những từ đó vào 

đường kẻ ). 

 

A dentist A singer A kite clowns vegetables 

 

1. Apples, bananas and oranges are example of these .____________ 

 

2. Children play with it in the park when it’s windy. _____________ 

 

3. People use these to make salad. They are good for your  health  

 

_____________________. 

 

4. These people are very funny. They have got big red  

 

noses.__________________. 

 

5. This person takes care of your teeth. ____________________ 

 

 

 

 

 

 



VI. Crossword 

 

 

 

 

 

( Các em phải làm theo thứ tự các phần đừng có mê làm phần số VI mà không chú ý 

các phần phía trên đó nhé).  

*** Chúc các em ôn tập thật tốt ! *** 

 


